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Họ và tên:…………………………   ÔN TẬP KIẾN THỨC LỚP 5 TUẦN 28
Lớp:…………                                PHÂN MÔN: TẬP ĐỌC- LUYỆN TỪ & CÂU
Đọc các câu hỏi rồi khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Thông qua bài Người công dân số Một, em nhận thấy được những phẩm chất tốt đẹp nào ở anh Thành?
a. Có lòng yêu nước.
b. Có tầm nhìn xa.
c. Ham học hỏi, có lòng quyết tâm, kiên định và dũng cảm.
d. Cả a, b, c đều đúng.
Câu 2: Trong các bài sau, bài nào không thuộc chủ điểm Người công dân?
a. Thái sư Trần Thủ Độ.
b. Tiếng rao đêm.
c. Phân xử tài tình 
d. Trí dũng song toàn.
Câu 3: Trong bài văn Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng, em hãy cho biết nhà tài trợ đặc biệt đó là ai?
a. Ông Nguyễn Đình Thiện, một nhà tư sản lớn ở Sài Gòn.
b. Ông Đỗ Đình Thiện, một nhà tư sản lớn ở Hà Nội.
c. Ông Đỗ Cảnh Thiện, một nhà tư sản lớn ở Hà Nội.
d. Ông Đỗ Đình Thiện, một Việt kiều giàu có và có quan hệ rộng.
Câu 4: Trong số những bài thơ sau đây, bài thơ nào thuộc chủ điểm Vì cuộc sống thanh bình?
a. Cao Bằng
b. Cửa sông
c. Đất nước
d. Tiếng vọng
Câu 5: Trong các câu sau, câu nào là câu đơn?
a. Vì trời mưa nên Loan không đi chơi nữa.
b. Vào tháng 5, khi cái nắng như thiêu như đốt ùa về, tôi cũng bắt đầu đợt thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh.
c. Tuy là Long rất nóng tính nhưng cậu ấy lại là một người vô cùng trượng nghĩa.
d. Giá mà Bình nghe lời khuyên của mọi người thì sự việc đã không đi xa đến thế này.
Câu 6: Trong các câu sau, câu nào là câu ghép?
a. Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.
b. Mây bay, gió thổi.
c. Chiều hôm qua, tôi về nhà bà ngoại chơi.
d. Hôm nay, tôi đi học.



Câu 7: Điền từ có tác dụng nối đề liên kết hai câu sau:
"Không gian im phắc. …………, bỗng từ một góc trời xa, những đám mây đen đùn lên, đen sẫm cả bầu trời". Từ thích hợp điền vào chỗ trống là:
a. Thế rồi.
b. Vì vậy
c. Tuy nhiên
d. Cuối cùng
Câu 8: Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống sao cho hợp lí:
"Tôi đã đi cả Đà Nẵng và Đà Lạt....... Đà Lạt để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi hơn cả"
a. vì
b. hoặc
c. nhưng 
d. nếu
Câu 9: Gạch dưới cặp quan hệ từ có trong các câu sau đây và cho biết chúng biểu thị mối quan hệ gì?
a) Vì dịch bệnh Covid diễn ra khá phức tạp nên tôi phải nghỉ học.
……………………………………………………………………………………………….
b) Tuy nhà có nhiều khó khăn nhưng bạn ấy vẫn học rất giỏi.
……………………………………………………………………………………………….
c) Chẳng những Mai hát hay mà bạn ấy còn múa rất đẹp.
……………………………………………………………………………………………….
d) Nếu bạn ra đường thì bạn phải chấp hành tốt luật lệ giao thông.
……………………………………………………………………………………………….

Câu 10:  Đặt 1 câu  ghép có cặp từ hô ứng “ …… bao nhiêu…… bấy nhiêu”
……………………………………………………………………………………………………
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HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN
***
	Câu
	Nội dung

	1
	d.  Cả a, b, c đều đúng.

	2
	c. Phân xử tài tình.

	3
	b. Ông Đỗ Đình Thiện, một nhà tư sản lớn ở Hà Nội.

	4
	a. Cao Bằng

	5
	d. Giá mà Bình nghe lời khuyên của mọi người thì sự việc đã không đi xa đến thế này.

	6
	b. Mây bay, gió thổi.

	7
	a. Thế rồi

	8
	c. nhưng

	
9
	a. Vì… nên…  Biểu thị mối quan hệ: Nguyên nhân - Kết quả.
b. Tuy… nhưng…  Biểu thị mối quan hệ: Tương phản.
c. Chẳng những … mà… Biểu thị mối quan hệ: Tăng tiến.
d. Nếu … thì…  Biểu thị mối quan hệ: Điều kiện - Kết quả.

	10
	Ví dụ: Mẹ càng thương em bao nhiêu, em càng thương mẹ bấy nhiêu.












Cách duy nhất để thay đổi cuộc sống theo ý muốn của mình chính là HỌC THẬT GIỎI
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